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1 Phạm Trang Như 06/6/1990 Nữ Số 9, Nguyễn Đức Cảnh, phường Lê
Thanh Nghị, thành phố Hải Dương Đại học Tài chính - Ngân

hàng Văn hóa - xã hội  Lao động, thương binh và xã hội UBND phường
Hải Tân Không Đủ điều kiện

2 Nguyễn Văn Lực 15/12/1990 Nam Thôn Hàm Hy, xã Cộng Lạc, huyện
Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương Đại học Kế toán Văn hóa - xã hội  Lao động, thương binh và xã hội UBND phường

Trần Hưng Đạo Không Đủ điều kiện

3 Nguyễn Vũ Thiều Hoa 17/01/1997 Nữ Số 3A/12 Cô Đoài, Cẩm Thượng,
thành phố Hải Dương Đại học Quản lý xã hội Văn hóa - xã hội  Lao động, thương binh và xã hội UBND phường

Thạch Khôi Không Đủ điều kiện

4 Nguyễn Thị Tín Anh 09/11/1991 Nữ Khu dân cư Thái Bình, phường Thạch
Khôi, TP Hải Dương Đại học Tài chính - Ngân

hàng Văn hóa - xã hội  Lao động, thương binh và xã hội UBND phường
Thạch Khôi Không Đủ điều kiện

5 Phạm Xuân Phúc 28/10/1999 Nam Số 79 Phạm Hồng Thái, phường
Quang Trung, thành phố Hải Dương Đại học Kế toán Văn hóa - xã hội  Lao động, thương binh và xã hội UBND phường

Tân Hưng Không Đủ điều kiện

6 Phạm Diệu Thúy 09/10/1995 Nữ Số 66A Mạc Thị Bưởi, phường Trần
Phú, thành phố Hải Dương Đại học Kế toán Văn hóa - xã hội  Lao động, thương binh và xã hội UBND phường

Trần Hưng Đạo Không Đủ điều kiện

7 Phạm Thanh Hương 30/12/2000 Nữ Tổ 56, khu 5 Hà Khẩu, Thành phố Hạ
Long, tỉnh Quảng Ninh Đại học Kế toán Văn hóa - xã hội  Lao động, thương binh và xã hội UBND phường

Tân Hưng Không Đủ điều kiện

8 Nguyễn Thúy Nga 06/5/1999 Nữ Số 105 phố Đồng Niên, phường Việt
Hòa, thành phố Hải Dương Đại học Kế toán Văn hóa - xã hội  Lao động, thương binh và xã hội UBND phường

Trần Hưng Đạo Không Đủ điều kiện

9 Đinh Thị Bích Liên 23/11/1999 Nữ Số 11 phố Đồng Niên, phường Việt
Hòa, thành phố Hải Dương Đại học Kế toán Văn hóa - xã hội  Lao động, thương binh và xã hội UBND phường

Thạch Khôi Không Đủ điều kiện

10 Vũ Hồng Vân 19/9/1988 Nữ
Số 3/10A Nguyễn Đình Chiểu,

phường Ngọc Châu, thành phố Hải
Dương

Đại học Kế toán Văn hóa - xã hội  Lao động, thương binh và xã hội UBND phường
Hải Tân Không Đủ điều kiện

11 Nguyễn Thị Hải Yến 23/3/1997 Nữ Số 31/15/160 Vũ Hựu, khu 4, phường
Thanh Bình, thành phố Hải Dương Đại học Luật Văn phòng - Thống kê  Văn phòng Đảng ủy - Nội vụ UBND phường

Phạm Ngũ Lão Không Đủ điều kiện



12 Trịnh Thị Nụ 04/8/1974 Nữ Khu dân cư Vũ La, phường Nam
Đồng, thành phố Hải Dương Đại học Quản lý Nhà nước Văn phòng - Thống kê  Văn phòng Đảng ủy - Nội vụ UBND phường

Nam Đồng
NHĐKC

TCX Đủ điều kiện

13 Đinh Minh Đức 03/12/1998 Nam Số 213 phố An Định, phường Cẩm
Thượng, thành phố Hải Dương Đại học Công nghệ thông

tin Văn phòng - Thống kê  Văn phòng Đảng ủy - Nội vụ UBND phường
Lê Thanh Nghị Không x Đủ điều kiện

14 Đinh Thị Thảo 21/01/1990 Nữ Khu 4, phường Việt Hòa, thành phố
Hải Dương Đại học Công nghệ thông

tin Văn phòng - Thống kê  Văn phòng HĐND& UBND -
Thống kê và thủ quỹ

UBND phường
Việt Hòa Không x Đủ điều kiện

15 Lê Thị Thu Hà 24/9/1997 Nữ Số 24 Trần Quang Diệu, phường Hải
Tân, thành phố Hải Dương Đại học Luật Văn phòng - Thống kê  Văn phòng HĐND& UBND -

Thống kê và thủ quỹ
UBND phường

Hải Tân Không Đủ điều kiện

16 Nguyễn Khắc Hiếu 25/8/1988 Nam Số 373 Ngô Quyền, phường Tân Bình,
thành phố Hải Dương Đại học Luật (TC) Văn phòng - Thống kê  Văn phòng HĐND& UBND -

Thống kê và thủ quỹ
UBND phường

Tân Bình Không Đủ điều kiện

17 Lê Quỳnh Trang 14/5/1998 Nữ Số 12 Đội Cấn, phường Trần Phú,
thành phố Hải Dương Đại học Luật Văn phòng - Thống kê  Văn phòng HĐND& UBND -

Thống kê và thủ quỹ
UBND phường

Tân Bình Không Đủ điều kiện

18 Bùi Thị Nhung 08/3/1980 Nữ Thôn Tiền, Thị trấn Lai Cách, huyện
Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương Đại học Luật kinh tế Tư pháp - Hộ tịch Tư pháp - Hộ tịch UBND phường

Hải Tân Không Đủ điều kiện

19 Đàm Nhân Lâm 06/11/2000 Nam 45A Ánh Dương, Khu đô thị Ecopark,
thành phố Hải Dương Đại học Luật Tư pháp - Hộ tịch Tư pháp - Hộ tịch UBND phường

Hải Tân Không Đủ điều kiện

20 Hà Hoàng Bình
Nguyên 04/8/1999 Nam Khu Ninh Quan, phường Ái Quốc,

thành phố Hải Dương Đại học Luật kinh tế Tư pháp - Hộ tịch Tư pháp - Hộ tịch UBND phường
Ái Quốc Không Đủ điều kiện

21 Phạm Phương Cẩm Hà 29/10/2000 Nữ 111 Trần Nguyên Đán, phường Thanh
Bình, thành phố Hải Dương Đại học Luật Tư pháp - Hộ tịch Tư pháp - Hộ tịch UBND phường

Hải Tân Không Đủ điều kiện

22 Lê Thị Hồng Ngát 30/3/1997 Nữ Tổ dân phố Thọ Mai, thị trấn Hưng
Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình Đại học Luật Tư pháp - Hộ tịch Tư pháp - Hộ tịch UBND phường

Hải Tân Không Đủ điều kiện

23 Phạm Thu Hà 17/10/1998 Nữ Thôn Mỹ Ân, xã Văn Tố, huyện Tứ
Kỳ, tỉnh Hải Dương Đại học Luật Tư pháp - Hộ tịch Tư pháp - Hộ tịch UBND phường

Hải Tân Không Đủ điều kiện

24 Nguyễn Trường Quân 26/9/1996 Nam Số 98 Phạm Hồng Thái, phường
Quang Trung, thành phố Hải Dương Đại học Tài chính - ngân

hàng Tài chính - Kế toán Tài chính - Kế toán UBND phường
Việt Hòa Không Đủ điều kiện
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25 Nguyễn Đình Mạnh 31/10/1989 Nam Chân Lạc, Dũng Liệt, Yên Phong, Bắc
Ninh Đại học Tài chính - Ngân

hàng Tài chính - Kế toán Tài chính - Kế toán UBND phường
Việt Hòa Không Đủ điều kiện

26 Bùi Đức Trung 03/02/1997 Nam Số 130 Nhữ Đình Hiền, phường Tân
Bình, thành phố Hải Dương Đại học Quản lý đất đai Địa chính - xây dựng -

đô thị và môi trường  Địa chính UBND phường
Trần Hưng Đạo Không Đủ điều kiện

27 Hoàng Thị Thu Yến 11/5/1994 Nữ Số 1/38 Mai Độ, phường Nhị Châu,
thành phố Hải Dương Đại học Quản lý đất đai Địa chính - xây dựng -

đô thị và môi trường  Địa chính UBND phường
Nhị Châu Không Đủ điều kiện

28 Lâm Tiến Sỹ 02/4/1983 Nam Số 176 Lê Thanh Nghị, thành phố Hải
Dương Đại học Địa chính Địa chính - xây dựng -

đô thị và môi trường  Địa chính UBND phường
Tân Hưng Không Đủ điều kiện

29 Nghiêm Công Mạnh 18/4/1990 Nam Khu 6 phường Bình Hàn, thành phố
Hải Dương Đại học Quản lý đất đai Địa chính - xây dựng -

đô thị và môi trường  Địa chính UBND phường
Cẩm Thượng Không Đủ điều kiện

30 Nguyễn Thị Ngọc
Quỳnh 10/8/1998 Nữ thôn Nghĩa Xá, xã Đại Sơn, huyện Tứ

Kỳ, tỉnh Hải Dương Đại học Quản lý đất đai Địa chính - xây dựng -
đô thị và môi trường  Địa chính UBND phường

Tân Hưng Không Đủ điều kiện

31 Lưu Thành Kỳ 12/3/1986 Nam 10/105 Vũ Công Đán, phuòng Tứ
Minh, TP Hải Dương Đại học Quản lý đất đai Địa chính - xây dựng -

đô thị và môi trường  Địa chính UBND phường
Tân Hưng Không Đủ điều kiện

32 Nguyễn Văn Thuận 04/10/1975 Nam khu 4, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia lộc,
tỉnh Hải Dương Đại học Địa chính Địa chính - xây dựng -

đô thị và môi trường  Địa chính UBND phường
Tân Hưng Không Đủ điều kiện

33 Nguyễn Đức Dương 01/10/1979 Nam Số 34B phố Chương Dương, thành
phố Hải Dương Đại học Công nghệ kỹ

thuật xây dựng
Địa chính - xây dựng -
đô thị và môi trường  Xây dựng - đô thị và môi trường UBND phường

Phạm Ngũ Lão Không Đủ điều kiện

34 Trần Hải Dương 02/02/1998 Nam 11/42 Nguyễn Thị Duệ, khu 9 phường
Thanh Bình, thành phố Hải Dương Đại học Kỹ thuật xây dựng Địa chính - xây dựng -

đô thị và môi trường  Xây dựng - đô thị và môi trường UBND phường
Thanh Bình Không Đủ điều kiện

35 Phạm Tiến Dũng 21/5/1982 Nam Số 17 Lương Như Hộc, khu 5, phường
Hải Tân, thành phố Hải Dương Đại học Trắc địa

Địa chính - Nông nghiệp
- Xây dựng và Môi

trường

 Địa chính - Xây dựng và môi
trường

UBND xã Liên
Hồng Không Đủ điều kiện

36 Lê Thị Thủy 22/3/1993 Nữ Số 13/370 Bình Lộc, phường Tân
Bình, thành phố Hải Dương Đại học Kinh tế phát triển

Địa chính - Nông nghiệp
- Xây dựng và Môi

trường

Nông nghiệp, xây dựng nông thôn
mới & theo dõi công tác Kế hoạch -

giao thông - thủy lợi

UBND xã Liên
Hồng Không Đủ điều kiện

Danh sách này có 36 thí sinh
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